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Chi tieát maùy
      


Chương 10: TRUYỀN ĐỘNG XÍCH
I. Khái niệm chung
1. Nguyên lý làm việc
Nguyên lý làm việc của bộ truyền xích: dây xích ăn khớp với răng đĩa xích. Đĩa xich dẫn quay, răng của đĩa xích đẩy các mắt xích chuyển động theo. Dây xích chuyển động, các mắt xích đẩy răng của đĩa xích bị dẫn chuyển động, đĩa xích 2 quay.( Bộ truyền xích làm việc theo nguyên lý ăn khớp gián tiếp).
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Hình 10.a. Bộ truyền xích
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Hình 10.b. Sơ đồ bộ truyền xích
2. Phân loại
· Theo công dụng chung: xích kéo, xích tải và xích truyền động
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                                           Hình 11. Xích truyền động, xích tải, xích kéo
· Theo cấu tạo của xích, xích truyền động được chia thành bốn loại chính: xích ống con lăn, xích ống, xích ống định hình và xích răng.
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                                      Hình 12. Xích răng, xích ống con con lăn
· Theo số dãy xích, có thể phân ra xích một dãy và xích nhiều dãy.
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Hình 13. Xích hai dãy
3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
a.  Ưu điểm
· Truyền động giữa các trục xa nhau (đến 8m)
· Lực tác dụng lên trục nhỏ.
· Kích thước bộ truyền xích nhỏ gọn.
· Không có hiện tượng trượt ( Hiệu suất truyền động cao hơn đai.
· Bộ truyền xích có thề truyền chuyển động từ một trục dẫn đến nhiều trục bị dẫn ở xa nhau. 
· Bộ truyền xích có khả năng tải cao hơn, kích thước nhỏ gọn hơn so với bộ truyền đai. 

b. 
Nhược điểm
· Bộ truyền làm việc có nhiều tiếng ồn.
· Bộ truyền xích có vận tốc và tỷ số truyền tức thời không ổn định.
· Yêu cầu chăm sóc, bôi trơn thường xuyên trong quá trình sử dụng. 

· Bản lề xích mau bị mòn, và có quá nhiều mối ghép, nên tuổi thọ không cao.  
c. Phạm vi sử dụng
·  Khoảng cách trục xa đến 8m
·  Dẫn động cho nhiều đĩa xích
·  P<100kW, v<15m/s, n<500v/p, u≤6
· Bộ truyền xích được dùng nhiều trong các máy nông nghiệp, máy vận chuyển, và trong tay máy. 
II. Các loại xích truyền động và đĩa xích
1. Các loại xích truyền động
· Xích ống con lăn
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Hình 14. Cấu tạo xích ống con lăn
                               1.Má trong;2. Má ngoài; 3.Chốt; 4. Ống; 5. Con lăn
· Xích ống: cấu tạo giống xích ống con lăn nhưng không có con lăn 5
· Xích răng: gồm nhiều má xích hình răng xếp xen kẽ và nối với nhau bằng bản lề
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2. Đĩa xích
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                               Hình 16a. Các loại đĩa xích
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Hình 16b. Đĩa xích

· Đường kính vòng chia:
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              z : số răng đĩa xích

              pc: bước xích (tiêu chuẩn)

· Đường kính vòng đỉnh:
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Hình 15.. Xích răng
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